
PHỤ LỤC 

Danh sách Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp do Sở Công Thương đã tiếp 

nhận và gửi Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh tỉnh 

(Kèm theo văn bản số…………./SCT-CN ngày…../9/2021) 
 

STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

1 Công ty TNHH Briskheat Việt Nam 7 

2 Công ty TNHH Gojo Paper Việt Nam 2 

3 Công ty TNHH Gốm sứ Thái Vinh 10 

4 
Công ty TNHH Yuuki Mold & Plastic Việt 

Nam 
2 

5 Công ty TNHH AK VINA 5 

6 
Công ty TNHH SX Cơ khí TM Nguyễn Gia 

Phát 
1 

7 Công ty TNHH Spitfire Controls Việt Nam 3 

8 Công ty TNHH Yujin Pluid Việt Nam 8 

9 Công ty TNHH Figla Việt Nam 3 

10 Công ty TNHH Huntsman Việt Nam 7 

11 Công ty TNHH Thép ASSAB Việt Nam 6 

12 Công ty TNHH SXTM Thuận Phát Metal 4 

13 Công ty Cổ phần Starprint 4 

14 Công ty TNHH Hiang Kie Industries 3 

15 Suntory PepSico Đồng Nai 5 

16 Công Ty TNHH An Thiên Phú 3 

17 
Công ty TNHH Esquel Garment 

Manufacturing Việt Nam 
2 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

18 Công ty Cổ phần Hóa An 5 

19 Công ty Cổ phần Dược phẩm OTP 17 

20 Công ty TNHH NEW Việt Nam 7 

21 
Công ty TNHH SX Nội ngoại thất Thái Bình 

Dương 
6 

22 Công ty TNHH MUTO Việt Nam 18 

23 
Công ty TNHH Gốm Mỹ Nghệ Tân Vạn 

Phát 
1 

24 Công ty TNHH Valspar Việt Nam 3 

25 
Công ty TNHH Thủ Công Mỹ Nghệ Minh 

Quang 
6 

26 Công Ty TNHH Gốm Hoàn Thành 3 

27 Công ty TNHH Sợi Tainan Việt Nam 5 

28 Công ty TNHH Giấy Thái An 3 

29 Công ty J-Spiral Steel Pipe 5 

30 Công ty cổ phần gốm Việt Thành 6 

31 Công ty TNHH Huỳnh Lê 4 

32 Công ty TNHH Daerim Precision Vina 9 

33 Công ty Cổ phần Solar World Việt Nam 4 

34 Công Ty TNHH MTV Mạnh Hải Milk 6 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

35 Công ty TNHH Phú Mỹ Thăng 5 

36 Công ty TNHH MTV Nhất Gỗ 8 

37 Công ty TNHH SX TM Thiên Đức 1 

38 Công ty TNHH Zeder VN 15 

39 Công ty TNHH Trí Tâm Đức 2 

40 
Công Ty TNHH Gạch Không Nung Vĩnh 

Cửu 
2 

41 Công ty TNHH Buwon Vina 3 

42 Công ty cổ phần chăn nuôi C.P.Việt Nam 1 

43 Công ty TNHH Đỉnh Vàng 4 

44 CÔNG TY TNHH HANSOLL VIỆT NAM 7 

45 Công ty Starite International VN 4 

46 Công ty TNHH OOKSAN VINA 2 

47 Công ty TNHH Pou Sung Việt Nam 5 

48 
Công ty TNHH San Lim Furniture Việt 

Nam 
5 

49 Công ty TNHH Nhựa Toyomi 1 

50 Công ty TNHH Woosung Việt Nam 2 

51 Công ty TNHH Gốm Mai Phương 2 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

52 
Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị An 

Thiên Phú 
5 

53 Công ty Cổ Phần VTTH 1 

54 
Công ty TNHH Sản Xuất Và Xuất Khẩu 

Nông Sản Đakao 
1 

55 Công ty TNHH Sucafina Việt Nam 4 

56 Công ty TNHH Mercafe Việt Nam 3 

57 Công ty Ajinomoto Việt Nam 30 

58 Công ty TNHH Logitem Việt Nam 9 

59 
Công ty TNHH Hóa chất và Thiết bị Thiên 

Phú 
5 

60 Công ty TNHH Inza Việt Nam 2 

61 Công ty TNHH Seorim 4 

62 Công ty TNHH Jiang Su Jing Meng 4 

63 
Công ty TNHH Cơ khí chính xác Đức 

Khang Phát 
1 

64 Công ty TNHH Lucky Star Plast 6 

65 Công ty TNHH FC Việt Nam 3 

66 Công ty TNHH Thành Phát A&B 1 

67 Công ty TNHH Sao Xanh 1 

68 Công ty TNHH Watabe Wedding VN 3 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

69 Công ty TNHH E.H VN 3 

70 Công ty Cổ phần Vĩnh Cửu 4 

71 
Công ty TNHH ACETYLEN 263 Trần 

Lương 
4 

72 Công ty TNHH Sejin Optical 1 

73 Công ty TNHH Total Việt Nam 6 

74 Công ty TNHH MTV DH TECH VINA 4 

75 Công ty TNHH Việt Nam Suzuki 4 

76 Công ty TNHH Zeder Việt Nam 15 

77 Công ty TNHH Home Design 6 

78 Công ty TNHH Đồ Gia dụng Ngọc Sinh 1 

79 Công ty TNHH Kuka Sofa 11 

80 Công ty HH KHKT ZOENG CHANG VN  4 

81 Công ty TNHH MagX Việt Nam 2 

82 Công Ty TNHH Maspro Việt Nam 6 

83 Công ty SXTM Nhựa kỹ thuật Vinastar 15 

84 Công ty TNHH CHẾ BIẾN GỖ HỢP HUY 5 

85 Công ty TNHH Daiwa Kenkozai Việt Nam 2 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

86 
Công Ty TNHH Saitex International Đồng 

Nai 
19 

87 Công ty TNHH SM ALUPACK 2 

88 
Công ty TNHH THIẾT BỊ TÂN TIẾN 

SUMIDEN VN 
6 

89 Công Ty CP NTK Ốc Đảo Xanh  7 

90 Cty TNHH Hóa Keo Kỹ Thuật 2 

91 Công ty TNHH FAR Champion 2 

92 Công ty TNHH Huyndai Tech Vina 1 

93 
Công ty TNHH Tomiya Summit Garment 

Export 
7 

94 Công ty TNHH Xin Rong International 7 

95 Công ty TNHH Boo Young Vietex 2 

96 Công ty TNHH Sentec Việt Nam 4 

97 Công ty TNHH MTV DH Tech Vina 4 

98 Công ty TNHH Nam Long 6 

99 
Công ty TNHH Polymeric Products V&H 

Việt Nam 
1 

100 Công ty CP Ô tô Đô Thành 6 

101 Công Ty TNHH SX Cơ Khí Việt Thành 24 

102 

Nhà máy bê tông Hùng Vương-Thiện Tân-

Chi nhánh Công ty TNHH xây dựng công 

trình Hùng Vương 

4 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

103 Công ty Cổ phần SX-XNK Gỗ Nam Việt 6 

104 Công Ty TNHH Shinwa Việt Nam 2 

105 CTY TNHH Shiogai Seiki Việt Nam 6 

106 Công ty CP VLXD Vi Do Na 2 

107 
Công ty TNHH MAPPACIFIC 

SINGAPORE 
15 

108 Công ty TNHH Global Dyeing 1 

109 
Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing 

Việt Nam 
2 

110 
Công ty TNHH Sản Phẩm Công Nghiệp 

Toshiba Asia 
6 

111 
Công ty TNHH TAE YOUNG SANG SA 

VIỆT NAM 
3 

112 Công ty CP Nhựa Đồng Nai 21 

113 
Chi nhánh Công ty TNHH Nam Hóa An tại 

Phước Tân 
1 

114 
Chi Nhánh -Công Ty TNHH Cơ Khí Nhật 

Nam 
1 

115 Công ty TNHH Major Craft Việt Nam 3 

116 Công ty TNHH Lee Yeon Vlf 1 

117 DNTN Năm Hạnh 3 

118 Công ty Cổ phần Poh Huat VN 5 

119 Công ty TNHH Thịnh Quang 2 



STT Tên DN 
Số lượng Giấy đi đường 

đề nghị cấp 

120 
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại 

Dịch Vụ TTP ViNa Wood 
7 

121 Công ty Asahi Kasei Jyuko Việt Nam 15 

122 Công ty Cổ phần Nhất Nam 10 

Tổng 644 
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